LỚP 1 – BÀI 03
	STT
	Nội dung

	Type 1: Choose the correct answer 

	1. 
	What is this?
Tranh 1 quả bóng
A. a ball
B. a teddy
C. a robot

Answer: A

	2. 
	What is this?
Tranh 1 con robot
A. a doll
B. a teddy
C. a robot

Answer: C

	3. 
	What is this?
Tranh 1 búp bê
A. a doll
B. a ball
C. a teddy

Answer: A

	4. 
	What is this?
Tranh 1 gấu bông
A. a robot
B. a teddy 
C. a car

Answer: B

	5. 
	What is this?
Tranh 1 chiếc ô tô
A. a car
B. a ball
C. a teddy

Answer: A

	Type 2: Choose the correct answer

	6. 
	Tranh 1 bạn nam cầm quả bóng.
A. I have a robot
 B. I have a ball

Answer: B

	7. 
	Hiện tranh 1 bạn trai có bóng nói “Do you have a doll?” bạn gái đang cầm búp bê có bóng nói.
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	8. 
	A. Bạn gái tay không có bóng nói: I don’t have a teddy.
B. Bạn trai cầm ô tô có bóng nói:I have a car.
Script:
Girl: Look! I have a teddy!
Boy: It’s cute.
Girl: Let’s share!

Answer: 

	9. 
	Hiện tranh cùng 1 bé trai kèm bóng nói “I have car” ! bạn trai bên cạnh mặt buồn, giơ 2 tay ra có bóng nói.
 A. I have a car.
B. I don’t have a car.

Answer: B

	10. 
	Hiện tranh bé trai cầm robot đưa cho bạn và bóng nói.
A. Do you have a robot?
B. I don’t have a robot.
Script: Do you have a robot? Let’s play together?

Answer: A

	Type 3: Answer the questions

	11. 
	Hiện tranh bé trai cầm bóng hỏi bạn “Do you have a ball?”, bạn lắc đầu và có bóng nói.
A. No, I don’t.
B. No, I’m not.

Answer: A

	12. 
	[image: ]
A. I don’t have a teddy.
B. I have a teddy.

Answer: B

	13. 
	[image: ]
A. I don’t have a car.
B. I don’t have a ball.

Answer: A

	14. 
	[image: ]

A. Do you have a doll?
B. Do you have a car?

Answer: A

	15. 
	[image: ]
A. Yes, I do.
B. No, I don’t

Answer: B

	[bookmark: _GoBack]Type 4: Choose the correct answer

	16. 
	Do you have a teddy?
Tranh con gấu kèm dấu X
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: B

	17. 
	Do you have a doll?
Tranh búp bê kèm dấu V
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	18. 
	Do you have a car?
Tranh ô tô kèm dấu X
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: B

	19. 
	Do you have a ball?
Tranh quả bóng kèm dấu V
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	20. 
	Do you have a doll?
Tranh búp bê kèm dấu X
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: B

	21. 
	Do you have a teddy?
Tranh con gấu kèm dấu V
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	22. 
	Do you have a robot?
Tranh con robot kèm dấu V
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	23. 
	Do you have a ball?
Tranh quả bóng kèm dấu X
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: B

	24. 
	Do you have a car?
Tranh ô tô kèm dấu V
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: A

	25. 
	Do you have a robot?
Tranh con robot kèm dấu X
A. Yes, I do.
B. No, I don’t.

Answer: B
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